
Mẫu In D1230

Điểm kiểm tra quá trình
Học Kỳ 2 - Năm Học 2016-2017

Môn Thi/Nhóm Kết cấu Bê tông cốt thép 2 (CENG3211) - D61A Số Tín Chỉ:  2
CBGD Phan Vũ Phương (CT272)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 09/03/2017

PHÒNG KHẢo THÍ & ĐBCL

1 16H1020001 PHaN HUỲNH TUẤN aNH 16/11/93 D61A

2 16H1022001 PHẠM NGỌC DaNH 13/03/94 D61A

3 16H1022002 HUỲNH ĐÔNG DUy 12/12/91 D61A

4 16H1022004 PHẠM HỒNG DƯ¬NG 27/12/93 D61A

5 1151020054 VÕ CHÍ ĐaNG 17/03/93 D61A

6 16H1022005 ĐoÀN XUÂN ĐỨC 30/10/93 D61A

7 1351020030 PHÙNG TRUNG HẢI 29/02/95 D61A

8 16H1020004 HỒ ĐỨC HÂN 19/05/92 D61A

9 1251022052 LÊ MINH HIẾU 20/07/94 D61A

10 1151020103 ĐẶNG HoÀNG 11/05/93 D61A

11 1251022058 NGUyỄN VĂN HoÀNG 05/06/92 D61A

12 1151020128 LÊ QUaNG KHaNG 25/06/93 D61A

13 16H1022007 NGUyỄN NGỌC ĐĂNG KHoa 19/03/90 D61A

14 16H1022010 NGUyỄN HỮU LỘC 01/11/88 D61A

15 1351022227 NGUyỄN TẤN PHI 29/01/94 D61A

16 16H1020006 PHÙNG ĐÌNH THaNH PHoNG 08/08/93 D61A

17 1351022230 KIỀU DƯ¬NG PHÚ 05/03/95 D61A

18 16H1022011 DƯ HỒNG QUaNG 25/01/92 D61A

19 16H1022012 PHaN ĐÌNH QUỐC 16/05/93 D61A

20 16H1022013 NGUyỄN TRỌNG SaNG 21/04/94 D61A

21 16H1022015 VĂN ĐỨC TÀI 23/04/93 D61A

22 1151020287 THIỆU VĂN aNH TÂN 18/10/93 D61A

23 1151020297 NGUyỄN PHÚ TRUNG THÁI 29/09/92 D61A

24 1351020111 VÕ TẤT THÀNH 06/02/89 D61A

25 16H1022017 LÊ QUaNG THẠNH 20/07/92 D61A

26 1351020121 LÊ TRIỆU TẤN THỊNH 07/12/95 D61A

27 16H1022019 LƯ¬NG VĂN THUyÊN 26/04/93 D61A

28 16H1020009 TRẦN VĂN TIÊN 30/03/93 D61A

29 16H1020010 NGUyỄN HỮU TRƯỜNG 07/05/90 D61A

30 1251020234 NGUyỄN VĂN TÚ 12/03/94 D61A

31 16H1020011 PHaN NGỌC MINH TUyẾN 04/11/92 D61A

32 1051022411 TRẦN QUỐC VIỆT 20/09/92 D61A

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


